

www.thuvienhoclieu.com
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 21     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: _GoBack]BÀI :  CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 21 đến 40)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Đếm, đọc, viết các số từ 21 đến 40.
[bookmark: bookmark=id.3r8funt]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.26dq4vm]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.lj0f3f]II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.35inxr8]Tranh khởi động.
[bookmark: bookmark=id.1kny7z1]Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.44nlqmu]Các thẻ số từ 21 đến 40 và các thẻ chữ: hai mươi mốt, hai mươi hai, ..., I bốn mươi.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]Hoạt động khởi động


GV đặt câu hỏi đế HS nói cách đếm: Có thể đếm từ 1 đến 23 và đếm như sau: mười, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba. Có hai mươi ba búp bê.
[bookmark: bookmark=id.3wczppa]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.2bi9zx3]Hình thành các số từ 21 đến 40
[bookmark: bookmark=id.qnka4w]GV hướng dẫn HS thao tác mẫu:
[bookmark: bookmark=id.3an7ssp]GV lấy 23 khối lập phương rời, HS đếm và nói: “Có 23 khối lập phương”, GV thao tác cứ 10 khối lập phương xếp thành một “thanh mười”. Đem các thanh mười và khối lập phương rời: miỉời, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba. Có tất cả hai mươi ba khối lập phương; hai mươi ba viết là “23 ”.

[bookmark: bookmark=id.1psi30i]Bài 1. Số 




Bài 2. Số
[bookmark: bookmark=id.icy97c][bookmark: bookmark=id.237nyzj][bookmark: bookmark=id.3o2dorq]




Bài 3 Số
[bookmark: bookmark=id.32clrv5][bookmark: bookmark=id.41hjkqr]GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, chẳng hạn: che các số 10, 20, 30, 40 hoặc 11,21, 31 hoặc 5, 10, 15, 20,25, 30, 35,40 hoặc 4,14,24, 34. Từ đó, nhắc HS chú ý cách đọc “mười” hay “mươi”; “một” hay “mốt”, “năm” hay “lăm”; “bốn” hay “tư”.
[bookmark: bookmark=id.vs456d][bookmark: bookmark=id.2gmtuyk]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3frrnu6][bookmark: bookmark=id.1ux1y1z][bookmark: bookmark=id.4ewpgps]Bài 4 Trả lời câu hỏi
[bookmark: bookmark=id.2u1zqxl][bookmark: bookmark=id.197a15e]GV khuyến khích HS quan sát tranh, kể chuyện theo tình huống bức tranh.


[bookmark: bookmark=id.28c7u10][bookmark: bookmark=id.nhi48t][bookmark: bookmark=id.37h5mwm][bookmark: bookmark=id.3t6xjt7]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1mmfx4f]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.46m3fs8]Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2lrdq01]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.

	HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.4i2rmlv]Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng đồ chơi có trong tranh và nói, chẳng hạn: “Có 23 búp bê”, ...
[bookmark: bookmark=id.2x81wto]Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).
[bookmark: bookmark=id.1cdc71h]Đại diện HS nói kết quả trước lớp, nói cách đếm để các bạn nhận xét.

Tương tự thực hiện với số 21, 32, 37.
[bookmark: bookmark=id.49s5lob]HS thao tác, đếm đọc viết các số từ 21 đến 40.
HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc theo nhóm bàn. Tương tự như trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số. viết số. GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số. Cả lớp thực hiện đủ các số từ 21 đến 40. Chẳng hạn, đếm số khối lập phương sau, đọc và viết số thích hợp:

HS thực hiện các thao tác:
- Đếm số lượng các khôi lập phương, đặt các thẻ sô tương ứng vào ô ? .
- Đọc cho bạn nghe các số vừa đặt.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2oxfvw4]Viết các số vào vở. Đọc các số vừa viết.
[bookmark: bookmark=id.142q63x]Đổi vở để kiểm tra, tìm lỗi sai và cùng nhau sửa lại nếu có.

Cá nhân HS đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
[bookmark: bookmark=id.1hhw22y]HS đọc các số từ 1 đến 40. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 1 đến 40, yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó.

Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe trên sân có bao nhiêu cầu thủ, mỗi đội bóng có bao nhiêu cầu thủ. Chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.



[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm











                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 21     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 41 đến 70)

Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2arcrie]Đếm, đọc, viết các số từ 41 đến 70.
[bookmark: bookmark=id.1ebtw6v]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.3ybheuo]Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.2dgrp2h]Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.sm1zaa]Các thẻ số và thẻ chữ từ 41 đến 70 và các thẻ chữ: bốn mươi mốt, bốn mươi hai,..., bảy mươi.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
GV hoặc chủ trò đọc một số từ 1 đến 40.
[bookmark: bookmark=id.3q0vdx4]Lưu ý: GV chú ý khai thác những sản phẩm của HS, khai thác thể hiện số bằng những cách khác nhau. Ví dụ: Với số “hai mươi lăm”, có thể có nhiều cách giơ ngón tay nhưng đơn giản nhất là hai HS giơ cả hai bàn tay và HS thứ ba giơ năm ngón tay. Hoạt động cùng nhau giơ tay biểu thị số 25 tạo ra cơ hội gắn kết hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
[bookmark: bookmark=id.34b3h0j]HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có trong tranh và nói: “Có 46 khối lập phương”, ... Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.
[bookmark: bookmark=id.43g19w5][bookmark: bookmark=id.1jgdr8c]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1wvjn7d][bookmark: bookmark=id.xqlubr][bookmark: bookmark=id.2ilbk3y][bookmark: bookmark=id.3hq9czk]Hình thành các số từ 41 đến 70
[bookmark: bookmark=id.4gv75v6]GV hướng dẫn HS thao tác mẫu:
[bookmark: bookmark=id.2w0hg2z]GV lấy 4 thanh và 6 khối lập phương rời,. GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao chomỗi nhóm thực hiện với 5 số. Cả lớp thực hiện đủ các số từ 41 đến 70. Chẳng hạn, đếm số khối lập phương sau, đọc và viết số thích hợp:
Lưu ý: Với HS khó khăn khi đếm các số 49, 50 và 59, 60 hay 69, 70, GV có thể hỗ trợ và hướng dẫn HS.
[bookmark: bookmark=id.pfzte7]Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính,... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 45 que tính, lấy thẻ số 45 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
[bookmark: bookmark=id.1okxm9t][bookmark: bookmark=id.48kl4xm][bookmark: bookmark=id.39fnc20]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Số


Bài 2. Số
[bookmark: bookmark=id.h5dsgn]GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, I chẳng hạn: che các số 50, 60, 70 hoặc 41,51,61 hoặc 45, 50, 55, 60, 65, 70 hoặc44, 54, 64. Từ đó, nhắc HS chú ý cách đọc “mười” hay “mươi”; “một” hay “mốt”, “năm” hay “lăm”; “bốn” hay “tư”. Che các số 39, 40; 49, 50; 59, 60; 69, 70 yêu cầu HS đọc.
[bookmark: bookmark=id.1gablc9][bookmark: bookmark=id.3151b4g]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.2ff9e7v][bookmark: bookmark=id.409z402][bookmark: bookmark=id.ukjofo]Bài 3 Có bao nhiêu quả dâu tây
[bookmark: bookmark=id.3ek773h][bookmark: bookmark=id.3rzd32i][bookmark: bookmark=id.4dp4zz3][bookmark: bookmark=id.2sufa6w][bookmark: bookmark=id.17zpkep]




Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.274ndab]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hàng ngày?
[bookmark: bookmark=id.m9xni4]Đe đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.369l65x]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” như sau:
[bookmark: bookmark=id.2565o4x]Chia lớp thành nhiều nhóm 4-6 HS, chỉ rõ: “Nhóm dùng các khối lập phương”, “Nhóm dùng các ngón tay”, “Nhóm viết số”.
[bookmark: bookmark=id.kbfycq]Nhóm dùng các khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm dùng các ngón tay phải giơ đủ số ngón tay tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm viết số dùng các chữ số để viết số đã đọc.
Sau mỗi lần chơi các nhiệm vụ lại đổi luân phiên giữa các nhóm.




HS đếm và nói: “Có 46 khối lập phương, bốn mươi sáu viết là 46.”
[bookmark: bookmark=id.1b5rqas]Tương tự với các số 51, 54, 65.
[bookmark: bookmark=id.3v5f8yl]HS thao tác đếm, đọc, viết các số từ 41 đến 70.
HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc theo nhóm bàn. Tương tự như trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số
HS báo cáo kết quả theo nhóm. Cả lớp đọc các số từ 41 đến 70. GV nhắc HS cách đọc số chú ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm”.


HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2npvf5f]Viết các số vào vở. Đọc các số vừa viết.
[bookmark: bookmark=id.12v5pd8]Đổi vở kiểm tra, tìm lỗi sai và cùng nhau sửa lại.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3mut811]Đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
[bookmark: bookmark=id.2203i8u]Đọc các số từ 41 đến 70. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 41 đến 70 yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó.


Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe: Có bao nhiêu quả dâu tây?
[bookmark: bookmark=id.1tphhba]Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe các công chúa có bao nhiêu viên ngọc trai. Chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm






                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 21     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 71 đến 99)

Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]Đếm, đọc, viết các số từ 71 đến 99.
[bookmark: bookmark=id.1yu1ccr]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4itov0k]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.2xyz58d]II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1d49fg6]Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.3x3wy3z]Các thẻ số từ 71 đến 99.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.2pod4at][bookmark: bookmark=id.3otax6f]GV hoặc chủ trò đọc một số từ 41 đến 70. 

Lưu ý: GV chú ý khai thác những sản phẩm của HS, khai thác những cách biểu diễn số khác nhau.
[bookmark: bookmark=id.23yl7e8]HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có trong tranh và nói:“Có 73 khối lập phương”, ... Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.


[bookmark: bookmark=id.j3vhm1][bookmark: bookmark=id.333j09u]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1i8tahn][bookmark: bookmark=id.428gt5g][bookmark: bookmark=id.2hdr3d9][bookmark: bookmark=id.wj1dl2]Hình thành các số từ 71 đến 99
[bookmark: bookmark=id.3giow8v]GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số. 
GV nhắc HS cách đọc số chú ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm”
[bookmark: bookmark=id.4fnmp4h]Trò chơi: “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 75 que tính, lấy thẻ số 75 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
[bookmark: bookmark=id.3txus7w][bookmark: bookmark=id.2uswzca][bookmark: bookmark=id.19y79k3]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: Số



Bài 2. Viết các số
GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, chẳng hạn: che các số 71,81, 91 hoặc 74, 84, 94 hoặc 69, 70; 79, 80; 89, 90; ...



[bookmark: bookmark=id.47d0o6x][bookmark: bookmark=id.1ndd5j4]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.11nl8mj][bookmark: bookmark=id.2miayeq][bookmark: bookmark=id.3ln8rac]Bài 3	Có bao nhiêu quả cam
[bookmark: bookmark=id.20sj1i5][bookmark: bookmark=id.4ks6k5y]GV đặt câu hỏi để HS nhận ra khi đếm số lượng có thể đếm bằng nhiều cách khác nhau nhưng trong mỗi tình huống nên lựa chọn cách đếm nào nhanh, ít sai sót dễ dàng kiểm tra lại.
[bookmark: bookmark=id.3z2en9d][bookmark: bookmark=id.2e7oxh6][bookmark: bookmark=id.2zxgudr][bookmark: bookmark=id.1f2r4lk]Cùng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.tcz7oz]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho
[bookmark: bookmark=id.3dcmqcs]em trong cuộc sống hằng ngày?	
- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.1shx0kl]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” như sau:
[bookmark: bookmark=id.14tneim]Chia lớp thành nhiều nhóm 4-6 HS, chỉ rõ: “Nhóm dùng các khối lập phương”, “Nhóm dùng hìnhvẽ”, “Nhóm viết số”.
Nhóm dùng các khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm dùng hình vẽ, vẽ đủ số hình tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm viết số dùng các chữ số để viết số GV đã đọc.
Sau mỗi lần chơi các nhiệm vụ lại đổi luân phiên giữa các nhóm.


HS thực hiện theo nhóm. Tương tự như những bài trước, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số.
Cả lớp thực hiện đủ các số từ 71 đến 99.
[bookmark: bookmark=id.1vnz6go]HS báo cáo kết quả theo nhóm.
Cả lớp đọc các số từ 71 đến 99.




HS thực hiện các thao tác:
Viết các số vào vở.	
[bookmark: bookmark=id.29352fp]Đối vở kiểm tra, tìm lồi sai và cùng nhau sửa lại.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.o8fcni]Đem, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
[bookmark: bookmark=id.3882vbb]Đọc các số từ 71 đến 99. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 71 đến 99, yêu cầu HS đếm từ một số bất kì đến số đó, đếm tiếp, đếm lùi, đếm thêm từ số đó.

HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số quả chanh, số chiếc ấm. Chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe và nhận xét cách đem của bạn.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
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